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Hoạt động đầu ngày 

Đón trẻ - trò chuyện 

- Đón trẻ, trao đổi với cha mẹ, trẻ chơi các góc theo ý thích 

- Trò chuyện với trẻ về Đồ dùng trong lớp học .  

- Trò chuyện với trẻ về các góc chơi, đồ chơi trong lớp.  

- Cách chơi, cách sử dụng của các đồ dùng đồ chơi đó. 

- Khám tay. 

- Điểm danh trẻ. 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng :  

Hô hấp: Ngửi hoa. 

Tay 1: Hai tay đưa lên cao, hạ xuống. 

Bụng 3:  Nghiêng  người sang 2 bên. 

Chân 1 : Ngồi xuống – đứng lên. 

Bật 1:  Bật tại chỗ. 

Hoạt động 

học 

Thứ Hai 

* NBTN:  Đồ dùng xinh xắn 

quanh bé ( Sách thế giới ngôn 

ngữ của bé 24-36 tháng Bài 5 

trang 7) 

 

* Âm nhạc: ĐT: Búp bê (Mông 

Lợi Chung)  

Nghe: Trường chúng cháu là 

trường mầm non (Phạm Tuyên) 

TC: Thi ai nhanh 

* PTVĐ: Đi theo hiệu lệnh  * Tạo hình:  Chơi với bút màu (Vở 

tạo hình và màu dành cho trẻ 24-36 

tháng trang 2) 

 

Thứ Ba 

* PTVĐ: Đi theo hiệu lệnh 

 

* NBTN: Bé gọi tên các đồ dùng 

đồ chơi quen thuộc 

* Âm nhạc: DH Búp bê(Mông Lợi 

Chung; NH Trường chúng cháu là 

trường MN; TCAN: Thi xem ai 

nhanh 

* Dạy trẻ đọc thơ: Chơi với bạn 

 ( TT thơ ca, truyện kể Nhà trẻ 

trang 10)  

* NBPB: Bé tìm đồ vật màu xanh 

(Sách bé làm quen với toán dành 

cho trẻ 24 -36 tháng trang 3) 

Thứ Tư 

* Âm nhạc: ĐT: Búp bê (Mông 

Lợi Chung)  

Nghe: Trường chúng cháu là 

trường mầm non (Phạm Tuyên) 

TC: Thi ai nhanh 

* Tạo hình:  Chơi với bút màu( Vở 

tạo hình và màu dành cho trẻ 24-36 

tháng trang 2)  

 

* NBPB: Bé tìm đồ vật màu xanh  

( Sách bé làm quen với toán dành 

cho trẻ 24-36 tháng)  

* NBTN:  Đồ dùng xinh xắn quanh 

bé ( Bài 5 Trang 7 sách thế giới 

ngôn ngữ của bé) 

Thứ Năm 

* NBPB: Bé tìm đồ vật màu 

xanh (Sách bé làm quen với toán 

dành cho trẻ 24 -36 tháng trang 

3) 

* PTVĐ: Đi theo hiệu lệnh 

 

* Tạo hình:  Chơi với bút màu. 

( Vở tạo hình và màu dành cho trẻ 

24-36 tháng trang 2) 

 

* Âm nhạc: ĐT: Búp bê (Mông Lợi 

Chung)  

Nghe: Trường chúng cháu là trường 

mầm non (Phạm Tuyên)-TC: Thi ai 

nhanh  
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Thứ Sáu 

* Tạo hình:  Chơi với bút màu. 

( Vở tạo hình và màu dành cho 

trẻ 24-36 tháng trang 2) 

 

* NBPB: Bé tìm đồ vật màu xanh 

(Sách bé làm quen với toán dành 

cho trẻ 24 -36 tháng trang 3) 

* NBTN:  Đồ dùng xinh xắn quanh 

bé ( Sách thế giới ngôn ngữ của bé 

24-36 tháng Bài 5 trang 7) 

 

* PTVĐ: Đi theo hiệu lệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chơi ngoài trời 

* Phút thư giãn 

* HĐCMĐ: 

- Trò chuyện với trẻ về một số 

đồ dùng đồ chơi quen thuộc 

trong trường lớp.  

- Cô giới thiệu tên một số đồ 

chơi 

- Quan sát một số đặc điểm 

nổi bật của đồ chơi quen 

thuộc 

- Cách chơi một số đồ dùng 

đồ chơi quen thuộc 

- Dạy trẻ cách bảo quản đồ 

chơi và cất đò chơi đúng nơi 

quy định 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bóng tròn to 

- TCDG: Bịt mắt bắt dê 

* HĐCMĐ: 

- Làm quen bài thơ: Chơi với bạn 

- Cho trẻ làm quen và gọi tên các 

đồ chơi trong lớp. 

- Tập các trò chơi trong ngày hội. 

- Lầm quen và gọi tên đồ chơi màu 

xanh. 

- Hướng dẫn trẻ chơi dồ chơi ngoài 

sân trường 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bong bóng xà phòng; 

Bóng tròn to 

- TCDG : Lộn cầu vồng ; Nu na nu 

nống 

* HĐCMĐ: 

 - Trò chuyện với trẻ về một số đồ 

dùng đồ chơi quen thuộc trong 

trường lớp.  

- Cô giới thiệu tên một số đồ 

chơi 

- Quan sát một số đặc điểm nổi 

bật của đồ chơi quen thuộc 

- Cách chơi một số đồ dùng đồ 

chơi quen thuộc 

- Dạy trẻ cách bảo quản đồ chơi 

và cất đò chơi đúng nơi quy định 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bong bóng xà phòng 

- TCDG: Dung dăng dung dẻ 

   * HĐCCĐ:  

- Quan sát cầu trượt – màu sắc, hình 

dáng, cách chơi. 

- Quan sát bóng – màu sắc, hình 

dạng, cách chơi. 

- Quan sát xe đồ chơi – đặc điểm, 

cách di chuyển. 

- Quan sát thang leo – trẻ gọi tên và 

nêu cách chơi. 

* Trò chơi 

- TCVĐ: Trời nắng trời mu 

- TCDG: Nu na nu nống 

Chơi các 

góc 

Thao tác vai Cửa hàng đồ chơi 

HĐVĐV Xếp hàng rào 

Nghệ thuật Tô màu đồ chơi 

Góc sách Góc sách: xem tranh ảnh các đặc điểm nổi bật của đdđc: ( màu sắc xanh, đỏ, vàng) 

Thiên nhiên Hướng dẫn trẻ tưới cây, nhặt lá khô rụng dưới gốc cây 

Hoạt động cuối ngày 

* HĐCMĐ: 

- Lq bài hát Búp bê 

- Ôn cho trẻ gọi tên đồ chơi có 

màu vàng, đỏ. 

- Dạy trẻ đọc thơ: Chơi với bạn  

- Trò chuyện với trẻ về một số 

đồ dùng đồ chơi quen thuộc 

trong trường lớp.  

-  Phát triển tình cảm: Trò 

chuyện với búp bê (Sách tình 

cảm và KNXH cho trẻ mầm non 

* HĐCMĐ: 

- Nhận biết giày dép của mình. 

- Ôn bài hát Bóng tròn to 

- Trò chuyện với búp bê 

 - Giúp cô xếp đồ dùng đồ chơi gọn 

gàng 

- Chơi với đồ chơi có màu vàng 

* TCHT: Chiếc túi kỳ diệu; Tìm 

bóng 

* HĐCMĐ:  

- Giáo dục các bé biết chào cô, 

chào ba, mẹ 

- Làm quen bài thơ : Chơi với 

bạn 

- Tập cho trẻ cách cầm muỗng. 

* Dạy trẻ đọc thơ: Chơi với 

bạn 

 ( TT thơ ca, truyện kể Nhà trẻ 

trang 10). 

* Phát triển tình cảm 

* HĐCMĐ:  

- Phát triển tình cảm: Trò huyện 

với búp bê (Sách tình cảm và 

KNXH cho trẻ mầm non ( Trang 

37) 

- Làm quen một số đò dùng nội 

trợ đơn giản: ly, muỗng, dĩa  

Giáo dục các chào biết chào cô, 

chào ba, mẹ 

- Dạy trẻ thơ: Chơi với bạn  
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( Trang 37). 

* TCHT: Cái gì trong túi; tay 

đẹp 

- Các từ chỉ cảm xúc, tình cảm ( 

Sách TC&KNXH cho trẻ MN 

trang 41) 

- Tuần này có gì vui 

* TCHT: Tay đẹp 

(Tuyển tập bài hát thơ ca truyện 

kể Nhà trẻ trang 10) 

* TCHT: Tay đẹp; Cái gì trong túi 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                  

 Tổ trưởng chuyên môn  

 

 

 

 

 

Phan Thị Hồng Huế 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             


